BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐI PHÚ QUỐC
	Giá Chuyển Phát Nhanh Di Phú Quốc Tính Theo Kiện
	Đơn Giá/Kiện, Kiện Dưới 10kg
	Giá Chuyển Phát Nhanh Đi Phú Quốc Tính Theo Kg
	Đơn Giá Tính Theo Kg
	Giá Chuyển Phát Nhanh Đi Phú Quốc Tính Theo Khối
	Đơn Giá Tính Theo Khối
	Giá Giao Hàng Tận Nơi Tại Phú Quốc

	1 Kiện
	50.000đ
	Dưới 100kg
	2000đ/kg
	Dưới 1 khối
	550.000đ/khối
	15,000đ/km + 200.000đ

	1 - 5 Kiện
	50.000đ
	Từ 100 - 500kg
	1800đ/kg
	Từ 1 - 5 Khối
	500.000đ/khối
	14,000đ/km + 200.000đ

	Từ 5 - 10 Kiện
	40.000đ
	Từ 500kg - 1 Tấn
	1700đ/kg
	Từ 5 - 10 khối
	480.000đ/khối
	13,000đ/km + 200.000đ

	Từ 10 - 15 Kiện
	35.000đ
	Từ 1 - 2,5 Tấn
	1600đ/kg
	Từ 10 - 20 khối
	450.000đ/khối
	12,000đ/km + 200.000đ

	Từ 15 - 20 Kiện
	30.000đ
	Từ 2,5 - 3,5 Tấn 
	1500đ/kg
	Từ 20 - 30 khối
	400.000đ/khối
	11,000đ/km + 200.000đ

	Từ 20 - 30 Kiện
	25.000đ
	Từ 3,5 - 5 Tấn 
	1400đ/kg
	Từ 30 - 40 khối
	380.000đ/khối
	10,000đ/km + 200.000đ

	Từ 30 - 40 Kiện
	20.000đ
	Từ 5 - 8 Tấn 
	1300đ/kg
	Từ 40 - 50 khối
	360.000đ/khối
	9,000đ/km + 200.000đ

	Từ 40 - 50 Kiện
	15.000đ
	Từ 8 - 15 Tấn 
	1200đ/kg
	Từ 50 - 60 khối
	350.000đ/khối
	8,000đ/km + 200.000đ

	Từ 50 - 100 Kiện
	10.000đ
	Từ 15 - 30 Tấn 
	1000đ/kg
	Từ 60 - 80 khối
	320.000đ/khối
	7,000đ/km + 200.000đ
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